
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN YÊN KHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /PA-UBND                  Yên Khánh, ngày         tháng     năm 2024 

 

PHƯƠNG ÁN 

Ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế 

 trên địa bàn huyện Yên Khánh năm 2024 

 

Phần I 

CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Căn cứ xây dựng phương án: 

- Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; 

- Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

- Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công 

tác phòng, chống thiên tai; 

- Căn cứ Hướng dẫn xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó 

với trường hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế của Tổng cục PCTT tại văn bản 

số 157/PCTT-QLĐĐ ngày 23/02/2021; 

- Căn cứ vào báo cáo đánh giá hiện trạng đê điều, xác định trọng điểm 

năm 2024. 

 2. Sự cần thiết xây dựng phương án:  

 2.1. Điều kiện tự nhiên, dân sinh và kinh tế - xã hội: 

Yên Khánh là một huyện thuộc đồng bằng châu thổ Sông Hồng nằm ở phía 

Nam của tỉnh Ninh Bình với địa thế chạy dọc theo Quốc lộ 10 nối thành phố Ninh 

Bình với huyện Kim Sơn; phía Bắc giáp thành phố Ninh Bình, phía Đông giáp 

tỉnh Nam Định ngăn cách bởi sông Đáy với đê hữu Đáy dài 37,7 km, phía Tây 

giáp huyện Yên Mô ngăn cách bởi sông Vạc chạy dài bao bọc quanh huyện với đê 

Tả Vạc dài 14,088 km, phía Nam giáp huyện Kim Sơn. Có thể nói với vị trí thuận 

tiện cả đường thủy và đường bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và 

giao lưu với các vùng phụ cận trong và ngoài tỉnh. Hệ thống sông Đáy và sông 

Vạc, sông Mới tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển, đặc biệt là sản 

xuất lúa và cây màu; đây là vùng nguyên liệu dồi dào cho phát triển trồng nghề nấm. 

Huyện Yên Khánh có 19 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 18 xã và 01 thị trấn. 

2.2. Địa hình: 



 

 

 

 

 - Khu vực 1: Gồm 09 Xã và 01 Thị trấn phía Bắc Sông Mới ở khu vực 

này có cốt đất chênh lệch khá lớn (từ + 1,0 đến + 3,0), đồng màu và ruộng cấy 

xen kẽ cao thấp khác nhau theo thế cài răng lược song cơ bản khu vực này vẫn 

tạo thành mặt nghiêng từ Đông Bắc xuống Tây Nam. 

 - Khu vực 2: Gồm 4 xã Khánh Cường, Khánh Trung, Khánh Công, Khánh 

Thành nói chung ở khu vực này sự dao động của cốt đất không lớn (từ + 0,8 đến 

+ 1,2), tạo thành mặt hơi nghiêng về phía Tây Nam và Nam. Ven đê sông Đáy 

cốt đất cao hơn (+1,0 đến +1,2), hai xã phía Nam (Khánh Công, Khánh Thành) 

tương đối bằng phẳng với cao trình mặt ruộng +0,8. 

 - Khu vực 3: Gồm 5 xã Khánh Hồng, Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh 

Mậu, Khánh Thuỷ cốt đất dao động từ +0,8 đến +1,2, một số khu màu xen kẽ có 

cốt đất từ +1,7 đến +2,3; trũng nhất là lòng chảo xã Khánh Thuỷ. 

2.3. Khí hậu, thời tiết: 

Yên Khánh là một tiểu vùng của đồng bằng Bắc Bộ nên khí hậu ở đây 

mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu điển hình của Việt Nam. 

Mùa hè nóng và mưa nhiều từ tháng 4 đến 10, mùa đông lạnh từ tháng 11 cho 

đến tháng 3 năm sau.  

Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 23,50C đến 24,50C, đặc biệt trong 

thời gian gần đây có những ngày mùa hè nhiệt độ cao nhất lên tới 390C, mùa đông 

nhiệt độ có thể những thời điểm xuống thấp đến 80C.  

Độ ẩm không khí trung bình hàng năm là từ 83-85%. Đặc biệt có những 

tháng cuối đông độ ẩm có thể lên tới 91%, không khí trở nên ẩm ướt. 

Số giờ nắng trung bình cả năm là từ 1100-1600h, những ngày hè số giờ 

nắng rất cao phù hợp cho nấm rơm phát triển. Về mùa đông số giờ nắng trong 

ngày tương đối thấp, mây mù bao phủ, trời âm ủ kéo dài nên các loại sâu bệnh 

phát triển.  

Lượng mưa trung bình trong các năm là từ 1500 đến 1800mm nhưng lại 

phân bố không đồng đều qua các tháng trong năm, tập trung nhiều nhất từ tháng 

5 đến tháng 9 chiếm 80-85% lượng mưa cả năm. Riêng tháng 7, 8 thường có bão 

và áp thấp nhiệt đới, có lượng mưa lớn chiếm 55-70% lượng mưa cả năm. 

 Lũ chính vụ: Trên sông Đáy (tại Độc Bộ) đỉnh lũ cao nhất năm khả năng 

ở mức (2,30  2,80)m xấp xỉ báo động II, III xuất hiện vào tháng 7, tháng 

8,9,10. 

 3. Xu thế biến đổi thiên tai và những thách thức 



 

 

 

 

 Trên phạm vi toàn cầu cũng như cả nước trong đó có huyện Yên Khánh 

thiên tai được dự báo sẽ xảy ra ngày càng nhiều hơn về loại, tần suất xuất hiện, 

phức tạp về diễn biến và nghiệm trọng hơn về hậu quả. Sự nóng lên toàn cầu và 

biến đổi khí hậu, các hiện tượng El Nino, LaNina và sự gia tăng các cơn bão 

nhiệt đới, hạn hán, lốc xoáy, mưa đá… 

 Do biến đổi khí hậu, những năm gần đây bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động 

bất thường, không theo quy luật, số lượng và cấp độ cũng như mức độ gây hậu 

quả tăng. Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải có các biện pháp đối phó với bão, mà 

đặc biệt là các cơn bão mạnh, siêu bão để giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn huyện. 

           Từ những căn cứ pháp lý và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện 

nêu trên, UBND huyện Yên Khánh xây dựng phương án Ứng phó với trường 

hợp bão, lũ lớn vượt tần suất thiết kế trên địa bàn huyện Yên Khánh năm 2024 

với những nội dung sau: 

   II. Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

 1. Mục đích, yêu cầu. 

 1.1. Mục đích 

 - Chủ động trước mọi tình huống ứng phó với bão mạnh, siêu bão có thế 

xảy ra trên địa bàn huyện, từ đó hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người, tài 

sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do bão gây ra. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là 

người, tài sản và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở khu vực 

xung yếu, có nguy cơ cao đến nơi tạm cư an toàn; 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của các cấp, các ngành 

trong việc xử lý tình huống, sự cố tại chỗ được kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất; 

- Tăng cường công tác cập nhật thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn 

các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân. 

 - Các xã, thị trấn, cơ quan trên địa bàn trên cơ sở phương án tổng thể của 

huyện, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch của đơn vị mình sát với điều 

kiện thực tế đạt hiệu quả cao với từng tình huống mà bão mạnh, siêu bão gây ra. 

 1.2. Yêu cầu: 

 - Tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh việc xây 

dựng tổ chức thực hiện phương án ứng phó cụ thể, có hiệu quả với bão mạnh, 

siêu bão, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. 



 

 

 

 

 - Tuyên truyền, phổ biến tới các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện biết 

mức độ nguy hiểm mà bão mạnh, siêu bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác 

có thể gây ra trên địa bàn tỉnh để có các phương pháp phòng tránh, sơ tán kịp thời. 

 - Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác quản lý rủi ro thiên 

tai, nhất là ứng phó kịp thời với bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn huyện. 

 2. Xác định vùng ảnh hưởng của bão mạnh, siêu bão theo các kịch bản. 

 2.1. Các kịch bản: 

2.1.1. Kịch bản 1:  

Bão rất mạnh, siêu bão có nguy cơ đổ bộ, mực nước sông ở mức dưới báo 

động 2, không có triều cường (tổ hợp bão+nước dâng). Điện lưới bị mất, hệ 

thống liên lạc không hoạt động, giao thông tê liệt do các khu vực bị chia cắt.  

Yêu cầu: 

- Di chuyển tất cả các hộ dân đang ở ngoài đê (xã Khánh Vân, Khánh Cư, 

Khánh Thành, Khánh Cường Khánh Phú, thị trấn Yên Ninh…), tất cả hộ dân 

khu vực đê bối xã Khánh Hoà, các hộ dân ở các khu vực nguy hiểm và trong các 

nhà yếu đến nơi an toàn. Tuyệt đối cấm các tuyến đò ngang hoạt động. 

- Tổ chức chặt, tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng, bến bãi. 

- Đối với công trình đê kè xung yếu, đặc biệt tập trung tăng cường kiểm 

tra, phát hiện các sự cố và xử lý ngay từ giờ đầu, không để diễn biến phức tạp. 

2.1.2. Kịch bản 2:  

Bão rất mạnh, siêu bão có nguy cơ đổ bộ, mực nước sông ở mức báo động 

2, có triều cường (tổ hợp bão+nước dâng+triều cường). Điện lưới bị mất, hệ 

thống liên lạc không hoạt động, giao thông tê liệt do các khu vực bị chia cắt. 

Yêu cầu: 

- Di chuyển tất cả các hộ dân đang ở ngoài đê (xã Khánh Vân, Khánh Cư, 

Khánh Thành, Khánh Cường, Khánh Phú, thị trấn Yên Ninh, xã Khánh Hải…), 

tất cả hộ dân khu vực đê bối xã Khánh Hoà, các hộ dân ở các khu vực nguy 

hiểm và trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Tuyệt đối cấm các tuyến đò ngang 

hoạt động. 

- Tổ chức chặt, tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng, bến bãi. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các sự cố đối với công trình đê kè 

xung yếu trước khi bão đổ bộ đất liền. Trong trường hợp bão, siêu bão chuẩn bị 

đổ bộ vào đất liền, UBND các xã, thị trấn huy động phương tiện, lực lượng tới 

từng hộ dân vận động người dân sơ tán về địa điểm tập kết theo phương án. 

2.1.3. Kịch bản 3:  



 

 

 

 

Bão rất mạnh, siêu bão có nguy cơ đổ bộ, mực nước sông Đáy mức trên 

báo động 3 và có khả năng còn cao hơn, có triều cường (tổ hợp bão+triều 

cường+nước dâng+lũ). Điện lưới bị mất, hệ thống liên lạc không hoạt động, giao 

thông tê liệt do các khu vực bị chia cắt. Yêu cầu: 

- Di chuyển tất cả các hộ dân đang ở ngoài (xã Khánh Vân, Khánh Cư, 

Khánh Thành, Khánh Cường, Khánh Phú, thị trấn Yên Ninh, xã Khánh Hải, 

Khánh Trung, …), tất cả hộ dân khu vực đê bối xã Khánh Hoà, các hộ dân nằm 

trong khu vực trọng điểm chống úng (Cống Chanh gồm các xã Khánh Hoà, 

Khánh Phú; Đồng Én gồm các xã Khánh Tiên, Khánh Lợi, Khánh Hải; liên xã 

Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thuỷ), các hộ dân ở các khu vực nguy hiểm và 

trong các nhà yếu đến nơi an toàn. Tuyệt đối cấm các tuyến đò ngang hoạt động. 

- Tổ chức chặt, tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng, bến bãi. 

- Tập trung lực lượng bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống, đặc biệt tập 

trung tăng cường kiểm tra, phát hiện các sự cố và xử lý ngay từ giờ đầu, không 

để diễn biến phức tạp. 

- Huy động vật lực, nhân lực tại chỗ: xe vận chuyển, máy đào, máy ủi và 

các thiết bị phòng hộ: nhà bạt, phao cứu sinh, cùng với vật tư hiện có như cọc, 

bao đất, vải bạt . . . sẵn sàng ứng phó với bão, siêu bão để đảm bảo an toàn cho 

người dân. 

- Huy động lực lượng thanh niên xung kích, dân quân, Công an xã, cùng 

với phương tiện máy móc túc trực tại các điểm có thể lũ quét, sạt lở để triển khai 

công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tập trung cho công tác cứu người trong các 

nhà bị sập, đất đá sạt lở . . . 

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm 

sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân 

 3. Các phương án: 

 3.1. Phương án sơ tán dân:  

 Từng xã, thị trấn căn cứ vào cấp gió và mức độ ngập lụt của từng kịch bản 

xác định các địa điểm an toàn có thể sơ tán người dân đến, phạm vi, số lượng 

người cụ thể cần sơ tán, phương tiện di chuyển (Chi tiết số liệu ở Phụ lục 1, Phụ 

lục 2). 

 - Theo kịch bản 1, huyện Yên Khánh cần di dời, sơ tán 3.170 người tới 

các trường học, nhà văn hoá, trụ sở UBND bằng các phương tiện ô tô, xe máy. 

 - Theo kịch bản 2, huyện Yên Khánh cần di dời, sơ tán 5.095 người tới 

các trường học, nhà văn hoá, trụ sở UBND bằng các phương tiện ô tô, xe máy. 



 

 

 

 

 - Theo kịch bản 3, huyện Yên Khánh cần di dời, sơ tán 6.778 người tới 

các trường học, nhà văn hoá, trụ sở UBND bằng các phương tiện ô tô, xe máy. 

 Cần thông tin trước tới tất cả các hộ dân thuộc diện phải di dời, sơ tán để 

thu dọn đồ đạc. Công tác di dời phải thật khẩn trương và quyết liệt, không được 

để người dân nào bám trụ trong nhà ở vùng xác định phải di dời, sơ tán. 

 Các địa điểm sơ tán, di dời dân đến của huyện có thể đảm bảo an toàn với 

bão cấp 15 trở lên, tổng số dân có thể sơ tán đến là 6778 người thuộc các vùng 

ngoài đê và các khu vực trọng điểm chống úng. 

 3.2. Phương án đảm bảo an toàn tàu, thuyền:  

 Khi có dự báo bão mạnh, siêu bão, các xã, thị trấn có thuyền, đò…hoạt 

động phải thông tin cho các chủ thuyền đò chuẩn bị neo vào các bến, trước khi 

bão đổ bộ phải nghiêm cấm các đò ngang, thuyền hoạt động. Chỉ sau khi bão tan 

mới cho các tàu, thuyền rời khỏi điểm neo đậu. 

 Địa bàn huyện có 15 điểm neo đậu an toàn tránh trú bão cho khoảng 116 

tàu, thuyền (Chi tiết số liệu ở Phụ lục 5). 

 3.3. Phương án huy động nguồn nhân lực ứng phó:  

 Công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn dân, mọi cấp, mọi 

ngành, do đó để ứng phó với bão mạnh, siêu bão thì từ cấp huyện tới cấp xã cần 

pháy huy tối đa nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

 Các lực lượng huy động để ứng phó với bão mạnh, siêu bão bao gồm: 

Quân sự, công an, y tế, thanh niên tình nguyện, Hội chữ thập đỏ…với số lượng 

huy động từ 2.932 người ở kịch bản 1 đến 5.680 người ở kịch bản 3 (Chi tiết số 

liệu ở Phụ lục 3). 

3.4. Phương án dự trữ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm:  

Để phục vụ cho người dân ở nơi sơ tán, di chuyển đến cũng như lực lượng 

huy động tham gia ứng phó với bão mạnh, siêu bão, địa bàn huyện Yên Khánh 

chuẩn bị tới 4.135 thùng mỳ ăn liền, 2.930 thùng lương khô. 79 tấn gạo, 6.035 

thùng nước uống, 15.410 lít xăng, 17.070 lít dầu Diezen, 4.895 lít dầu hoả…Các 

vật tư, trang thiết bị nhu yếu phẩm trên có thể trữ tại kho BCH PCTT&TKCN 

các xã, thị trấn hoặc tại các nhà dân hoặc hợp đồng với các đơn vị sẵn sàng cung 

cấp trong điều kiện bão mạnh, siêu bão (Chi tiết số liệu ở Phụ lục 6). Ngoài ra 

tại kho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Hạt quản lý đê cũng sẵn sàng các vật 

tư dự trữ: 

- Vật tư dự trữ tại Tại kho Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện có 18.010 

chiếc bao tải; mai móng 127 chiếc; cuốc xẻng 26 chiếc; vồ 16 chiếc; rọ thép 45 



 

 

 

 

chiếc; dây điện 278m; nhà bạt 22 bộ; áo phao 350 chiếc; phao tròn cứu sinh 135 

chiếc; phao bè 9 chiếc. 

- Vật tư dự trữ tại Hạt quản lý đê (xã Khánh Thiện): Gồm có Rọ thép 305 

bộ; bao tải 39.700 cái; bạt chắn sóng 13.800m²; búa chim 06 cái; xà beng 01 cái; 

rọ thép UBND huyện Yên Khánh gửi 28 bộ. 

- Vật tư dự trữ trên đê hữu Đáy: Đá hộc 9 đống khối lượng 7.177m³. 

3.5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc: 

Trong điều kiện điện lưới bị mất, hệ thống liên lạc không hoạt động, giao 

thông tê liệt do các khu vực bị chia cắt thì việc đảm bảo tài sản của Nhà nước, 

nhân dân, thông tin để phối hợp, ứng phó với bão là vô cùng quan trọng. 

- Đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc: Các xã, thị trấn thành lập các tổ 

giao thông hoả tốc thường xuyên tuần tra và giải toả cây cối, vật cản trên các 

tuyến đường, báo cáo kịp thời tình hình địa phương lên UBND huyện và chuyển 

các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về địa phương.   

 - Đảm bảo an ninh trật tự: 

+ Trước bão: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện kết hợp cùng 

Công an, xã đội thành lập đoàn bảo vệ an ninh do trưởng công an xã làm trưởng 

đoàn, xem xét địa bàn cụ thể nắm danh sách tội phạm có trong địa bàn cử cán bộ 

bảo vệ trực tiếp những nơi xung yếu mà bọn tội phạm có thế lợi dụng bão lũ để 

hoạt động. 

 + Trong bão: Dưới sự chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn lực lượng này phải 

kiểm tra thường xuyên liên tục trong bão lưu ý đến tội phạm đã có tiền án, tiền sự. 

Tuyên truyền nhân dân cảnh giác với bọn tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

 + Sau bão: Đoàn có nhiệm vụ kết hợp cùng các đơn vị khác giúp đỡ nhân 

dân ổn định cuộc sống sau bão lũ, giải quyết những vụ việc xảy ra trong bão và 

báo cáo về UBND huyện. 

3.6. Phương án bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công trình 

trọng điểm. 

3.6.1. Năm 2024, địa bàn huyện Yên Khánh xác định các trọng điểm, 

phụ điểm, vùng chống úng như sau: 

a) Phụ điểm. 

  Có 20 phụ điểm xung yếu: 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí Cống Yên Xuyên Km30+864; 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí Kè Mả Na K28+695÷K28+870; 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí Kè Khánh Cư K31+710 ÷ K32+900 ; 



 

 

 

 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí K23+582÷K23+750; 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí K24+710÷K25+450; 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí K33+600÷K35+00; 

- Tuyến đê sông Hữu Đáy tại vị trí  K36+200÷K38+00; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K4+500÷K8+900; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K10+733÷K12+400; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K11+293÷K12+900; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K13+200÷K14+600; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K14+600÷K14+850; 

- Tuyến đê sông Tả Vạc tại vị trí K14+850÷K17+766; 

- Tuyến đê Tả sông Mới tại vị trí Kè Khánh Mậu K4+850÷K4+970; 

- Tuyến đê Tả sông Mới tại vị trí K4+660÷K4+850 (Điểm đầu Kè mới xử 

lý cấp bách 2023); 

- Tuyến đê Tả sông Mới tại vị trí K4+970 (điểm cuối kè mới xử lý cấp bách 

2023) đến K5+770 (cách cống số 13 K.Hội 120m về phía hạ lưu; 

- Tuyến đê Tả sông Mới tại vị trí K7+320 (cống Gò Gai 1) đến K7+720 

(qua cống Đồng Tướt 50m); 

- Tuyến đê Hữu sông Mới tại vị trí K7+435÷K7+700; 

- Tuyến đê Hữu sông Mới tại vị trí K7+820 - K7+880; 

- Tuyến đê Hữu sông Mới tại vị trí K8+848 - K8+938. 

 b). Các trọng điểm chống úng: 

-  Khu vực 1 Cống Chanh: Gồm các xã Khánh Hoà, Khánh Phú, phường 

Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình). 

 -  Khu vực 2 Đồng Én: Gồm các xã Khánh Tiên, Khánh Lợi, Khánh Hải. 

 -  Khu vực 3 liên xã Khánh Hội, Khánh Mậu, Khánh Thuỷ. 

 Các trọng điểm xung yếu xây dựng phương án bảo vệ chi tiết cụ thể, 

ngoài các trọng điểm xung yếu, phương án toàn tuyến phải được quan tâm chặt 

chẽ để chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra.  

3.6.2. Phương án bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai và công 

trình trọng điểm. 

Thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ở các cụm, trọng điểm, phụ điểm 

nêu trên trong đó có phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên; chuẩn bị đầy 

đủ 4 tại chỗ theo kế hoạch, thực hiện chế độ trực 24/24h, tuần tra, canh gác để 

phát hiện các sự cố và xử lý ngay từ giờ đầu, không để diễn biến phức tạp. 



 

 

 

 

Khi cần thiết, thông tin ngay cho các đơn vị quân đội đến phối hợp theo 

hiệp đồng đã ký kết. 

3.7. Phương án phối hợp chỉ đạo, chỉ huy phòng tránh, ứng phó và 

tìm kiếm cứu nạn: 

- Các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ở các cụm, trọng 

điểm, phụ điểm thực hiện nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ở các 

cụm, trọng điểm, phụ điểm cũng như các tiểu ban phối hợp, họp bàn để thống 

nhất biện pháp xử lý kịp thời trong mọi tình huống. 

- Khi cần thiết, thông tin ngay cho các đơn vị quân đội đến phối hợp theo 

hiệp đồng đã ký kết. 

3.8.  Phương án khắc phục hậu quả: 

- Tổ chức di dân, sơ tán dân đến nơi an toàn. 

- Bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân phòng chống dịch bệnh, nước sạch và vệ 

sinh môi trường:  

 + Trước bão: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện, trạm y tế các 

xã, thị trấn chuẩn bị thuốc phòng dịch, thuốc chữa bệnh và các thiết bị y tế khác. 

Trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị 10 cơ số thuốc và thành lập 3 đoàn phòng 

dịch chữa bệnh lưu động các đội này do đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc làm 

trưởng đoàn. 

 + Trong bão: Dưới sự chỉ đạo của các đồng chí trưởng đoàn, cán bộ y tế 

của đoàn, của trạm cấp cung ứng kịp thời cho nhân dân sử dụng, xử lý các 

trường hợp cấp cứu có hiệu quả cao. 

 + Sau bão lũ: Kiểm tra phòng trừ dịch bệnh, khoanh vùng dịch bệnh nếu 

có hướng dẫn kiểm tra nhân dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt, làm vệ sinh tẩy 

uế khu vực ngập lụt tránh ô nhiễm môi trường, kiểm tra sức khoẻ của nhân dân 

tránh các dịch bệnh lan truyền. 

 - Phương án phục hồi: 

 + Trước bão: Thành lập các đoàn phục hồi sản xuất do đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp điều hành chung các đoàn do địa 

phương kết hợp với các ngành chức năng liên quan, Phòng Nông nghiệp&PTNT, 

Chi nhánh KTCT thuỷ lợi huyện, HTX nông nghiệp có kế hoạch dự phòng giống 

vốn, vật tư theo diện tích canh tác của các xã tổng hợp và có số lượng dự phòng cụ thể. 

 + Trong bão lũ: Dưới sự chỉ đạo chung của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

huyện phụ trách nông nghiệp, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra địa bàn mình được 



 

 

 

 

phân công cùng với nhân dân khoanh vùng ngập lụt vùng nào có thể cứu được 

thì dùng mọi phương tiện thủ công sẵn có như gầu, guồng, bơm tát để cứu hoa mầu. 

 + Sau bão lụt: Cung ứng giống vốn vật tư cho nhân dân sản xuất cho kịp thời 

vụ những diện tích không có khả năng phục hồi kịp thời vụ thì cho chuyển đổi cơ 

cấu giống cây trồng. Đánh giá sự thiệt hại của địa phương và báo cáo về UBND huyện. 

 - Phương án hậu cần: 

 + Trước bão: Các xã, các đơn vị theo nhân khẩu của đơn vị mình có kế 

hoạch dự phòng lương thực với mức 0,8 kg/người/ngày và lương thực cho lực 

lượng quân đội đến ứng cứu hộ đê. 

 + Trong bão lũ: Cung ứng lương thực dự trữ cho nhân dân sử dụng. 

+ Sau bão lũ: Kiểm tra đời sống của nhân dân, có kế hoạch điều tiết về 

lương thực đảm  bảo cho nhân dân ổn định cuộc sống, trợ cấp cứu tế cho các hộ 

khó khăn, gia đình bị thiệt hại về người và của. 

 

Phần II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

I. Cơ cấu tổ chức. 

 1. Cấp huyện: 

 - Thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện và Ban Chỉ huy 

PCTT&TKCN ở các cụm, trọng điểm, phụ điểm. 

 2. Cấp xã, thị trấn: 

 - Thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã, thị trấn. 

 - Thành lập các đội giao thông hoả tốc, anh ninh trật tự theo các phương 

án nêu trên. 

 - Thành lập đội Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. 

II. Phân công trách nhiệm. 

 1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện:  

 - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện 

các biện pháp ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Chỉ huy hộ đê, đảm bảo an toàn 

công trình phòng, chống lụt, bão. 

 - Chỉ đạo Tiểu ban tiền phương, Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn, Tiểu ban hậu 

phương và các đơn vị có liên quan triển khai phương án đã được phê duyệt và 

khẩn trương tổ chức ứng phó, xử lý kịp thời với các diễn biến của bão mạnh, 



 

 

 

 

siêu bão, bảo vệ sản xuất, các khu dân cư, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp và 

nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện. 

2. Ban chỉ huy quân sự huyện:  

Tổ chức 1 trung đội thông tin liên lạc được tập huấn nghiệp vụ cụ thể, xây 

dựng kế hoạch chi tiết hiệp đồng tác chiến lực lượng hộ đê giữa quân đội với các 

địa phương ở các trọng điểm để kịp thời ứng cứu hộ đê, cứu hộ, cứu nạn.   

 3. Công an huyện:  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội khi xảy ra thiên tai, bố trí lực lượng phối hợp với các ngành tổ chức phân 

luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện 

giao thông qua các đoạn đường ngâp, các bến đò ngang, đò dọc.  

- Phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền các xã, thị trấn trong việc 

sơ tán nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Đê điều; Luật 

Phòng, chống thiên tai. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra đê, kè, cống tổ chức thực 

hiện phương án chống úng và khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.  

- Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, Chi nhánh Khai thác công trình thuỷ 

lợi, rà soát các khu vực trọng điểm, vị trí xung yếu, phát hiện và xử lý, khắc 

phục kịp thời các sự cố công trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên 

các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông đường thuỷ nội địa, có phương án đề phòng, 

xử lý các vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị thi công 

đảm bảo an toàn các công trình xây dựng. 

 - Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án huy động phương tiện vận tải đáp 

ứng nhu cầu ứng phó với bão mạnh, siêu bão và sơ tán nhân dân khi có yêu cầu. 

- Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho các bến cảng trên địa bàn toàn 

huyện. Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án tránh trú bão, lũ đảm bảo an toàn cho 

các phương tiện thuỷ trên các tuyến sông. 

 6. Phòng Văn hoá và Thông tin:  

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, khẩu hiệu 

để toàn dân nâng cao nhận thức tham gia ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 



 

 

 

 

 7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện:  

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân, vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch 

bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý ổ dịch xuất hiện sau bão tan.  

- Có kế hoạch phân bổ số lượng thuốc đã chuẩn bị phòng, chống bão, lụt; 

hoá chất phòng, chống dịch bệnh; xây dựng, thực hiện phương án di dời cơ sở y tế. 

 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

- Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo cho giáo viên, học sinh và 

an toàn trường, lớp học trong bão mạnh, siêu bão.  

- Có kế hoạch bảo đảm chương trình, thời gian học cho học sinh khi bị ảnh 

hưởng của bão, nhất là lớp cuối cấp. 

 9. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 

 Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án phối hợp cứu trợ nhân dân vùng 

bị bão mạnh, siêu bão đổ bộ; tham mưu, đề xuất các chính sách cứu trợ kịp thời 

khi có thiên tai xảy ra.  

 10. Phòng Tài chính-Kế hoạch:  

Tham mưu cho UBND huyện trong việc bố trí kinh phí dự phòng đáp ứng 

kịp thời cho công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả, trợ cấp khó 

khăn cho vùng bị ảnh hưởng thiên tai và tu sửa công trình phòng, chống thiên tai.  

 11. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp vệ sinh, xử lý, 

đảm bảo môi trường trước, trong, sau bão. 

12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh huyện:  

Truyền tải kịp thời tin tức phục vụ nhân dân ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

13. Điện lực Yên Khánh:  

Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an toàn hệ thống nguồn, 

lưới điện trong mọi tình huống để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ 

sản xuất và ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Triển khai phương án đảm bảo cấp 

điện 24/24h phục vụ các trạm bơm tiêu. 

 14. Bưu điện, Trung tâm Viễn thông huyện:  

Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc 24/24h, khắc phục kịp thời 

trong mọi tình huống từ huyện đến các xã, thị trấn các trọng điểm. 

15. Chi nhánh Khai thác công trình Thuỷ lợi huyện:  



 

 

 

 

Xây dựng, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ an toàn công trình thuỷ 

lợi, phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng và thực hiện phương án chống úng 

bảo vệ sản xuất. 

16. Các phòng, ban, ngành khác:  

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực 

hiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của đơn vị. 

17. UBND các xã, thị trấn:  

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão, 

đảm bảo an toàn đê, kè cống, công trình thuỷ lợi… địa bàn mình quản lý.  

- Tổ chức thực hiện các phương án và quy chế phối hợp, có phương án 

khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân sau bão.  

- Khẩn trương thống kê báo cáo số liệu thiệt hại một cách kịp thời chính 

xác, khi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai phải đúng mục tiêu, đối tượng theo 

quy định của pháp luật. 

18. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

đoàn thể huyện:  

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực chủ động 

tham gia ứng phó với bão mạnh, siêu bão. 

III. Tổ chức thực hiện 

           Để ứng phó với bão mạnh, siêu bão trên địa bàn huyện Yên Khánh năm 

2024 được kịp thời, hiệu quả giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về người, tài 

sản của Nhà nước và nhân dân. UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể 

xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó với trường hợp bão, lũ lớn 

vượt tần suất thiết kế trên địa bàn huyện Yên Khánh năm 2024 theo 3 kịch bản 

nội dung của Phương án này./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam huyện; 

  - Các thành viên BCH, Văn phòng BCH   

PCTT&TKCN huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Xuân Tuyển 
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